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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Bài 1: Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
Bài 2: Hình chiếu vuông góc 
Bài 3: Bản vẽ chi tiết
Bài 4: Bản vẽ lắp
Bài 5: Bản vẽ nhà
Bài 6: Vật liệu cơ khí 
Bài 7: Truyền và biến đổi chuyển động
Bài 8: Gia công cơ khí bằng tay
Bài 9: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí
Bài 11: Tai nạn điện
Bài 12: Biện pháp an toàn điện
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
- Trắc nghiệm: trắc nghiệm 4 lựa chọn, trắc nghiệm đúng/sai.
- Tự luận: trả lời câu hỏi.
C. BÀI TẬP  
I. TRẮC NGHIỆM 
Dạng 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1: Trên bản vẽ kĩ thuật, hình chiếu bằng nằm ở vị trí nào?
 A. Bên trái hình chiếu đứng			B. Bên dưới hình chiếu đứng 	
 C. Bên trên hình chiếu đứng			D. Bên phải hình chiếu đứng
Câu 2: Trên một bản vẽ có 3 hình chiếu của một vật thể là hình chữ nhật, đó là các hình chiếu của khối hình học nào?
 A. Hình lăng trụ đều		B. Hình trụ	C. Hình chóp đều	D. Hình hộp chữ nhật
Câu 3: Nội dung của một bản vẽ chi tiết bao gồm:
A. Hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật           
B. Kích thước, khung tên	
C. Hình biểu diễn                          		
D. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thật, khung tên
Câu 4: Nội dung nào không có trong bản vẽ lắp?
 A. Khung tên		B. Bảng kê		C. Hình biểu diễn	D. Yêu cầu kĩ thuật
Câu 5: Trình tự đọc bản vẽ nhà theo mấy bước?
A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 6: Vật liệu nào làm từ kim loại?
A. Khung xe đạp	B. Vỏ bút bi		C. Áo mưa		D. Thước nhựa
Câu 7: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
A. Cưa			B. Đục			C. Tua vít		D. Dũa
Câu 8: Dụng cụ dùng để đo đường kính của chi tiết:
A. Thước lá		B. Thước cặp		C. Thước thẳng	D. Thước đo góc
Câu 9: Trước con số chỉ kích thước đường tròn, người ta ghi kí hiệu gì?
A. d			B. R			C. Ø			D. O
Câu 10: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
A. Cưa 		B. Đục			C. Tua vít		D. Dũa
Câu 11: Khi cầm đục cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
A. 20 - 30 cm.		B. 20 - 30 mm.	C. 10 - 20 mm.	D. Bất kì vị trí nào
[bookmark: _Hlk147780297]Câu 12: Bước 1 trong quy trình thực hiện các thao tác cắt kim loại bằng cưa tay là:
A. lấy dấu		B. kẹp phôi		C. thao tác cưa		D. kiểm tra lưỡi cưa
Câu 13: Cấu tạo cưa tay không có bộ phận nào?
A. Khung cưa		B. Ổ trục		C. Chốt		D. Lưỡi cưa
Câu 14: Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 15: Cấu tạo của cơ cấu tay quay - thanh lắc không có bộ phận nào?
A. Tay quay		B. Con trượt		C. Thanh truyền	D. Giá đỡ
Câu 16: Hình cắt mặt bằng của ngôi nhà được gọi là?
A. Mặt cắt		B. Mặt đứng		C. Mặt ngang		D. Mặt bằng
Câu 17: Nếu mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh sẽ có hình dạng là:
A. Hình chữ nhật và hình tròn		B. Hình tam giác và hình tròn
C. Đều là các hình tròn			D. Đều là hình chữ nhật
[bookmark: _Hlk147790304]Câu 18: Người có chuyên môn cao thuộc lĩnh vực thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng máy móc và thiết bị cơ khí phù hợp làm:
A. kĩ sư cơ khí 				B. thợ vận hành máy công cụ
C. thợ sửa chữa xe có động cơ		D. nhà sản xuất xe
[bookmark: _Hlk147790730]Câu 19: Để trở thành một kĩ sư cơ khí, em có thể theo học tại các trường đại học liên quan đến:
A. giáo dục		B. truyền thông	C. kĩ thuật		D. công nghệ thông tin
Câu 20: Sau khi cứu nạn nhân bị điện giật: nạn nhân ngất, không thở hoặc thở không đều, co giật thì cần làm gì?
A. Đưa đi viện ngay lập tức
B. Hô người đến giúp đỡ
C. Hô hấp nhân tạo cho tới khi thở được, tỉnh lại và đưa đi viện
D. Hô hấp nhận tạo cho tới khi thở được
Câu 21: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?
A. Giầy cao su cách điện
B. Giá cách điện
C. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện
D. Thảm cao su cách điện
Câu 22: Hai bộ phận quan trọng của bút thử điện là:
A. điện trở và thân bút			B. thân bút và đèn báo
C. điện trở và đèn báo				D. đầu bút thử điện và thân bút
Câu 23: Nguyên tắc phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão là:
A. đứng dưới cây cao khi trời mưa, dông sét
B. khi thấy dây điện bị đứt thì lại gần xem
C. chơi đùa khi nhà bị ngập nước 
D. không đứng cạnh cột điện, trạm biến áp
Câu 24: Để kiểm tra ổ cắm có điện hay không, người ta sử dụng:
A. ủng cách điện	B. găng tay		C. bút thử điện		D. tua vít
Câu 25: Các bước cứu người bị tai nạn điện là:
A. sơ cứu nạn nhân → tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
B. tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất → sơ cứu nạn nhân
C. tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → sơ cứu nạn nhân → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
D. sơ cứu nạn nhân → đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất → tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
Dạng 2: Trắc nghiệm đúng sai
Câu 1: Các nguyên nhân gây mất an toàn điện:
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Chạm trực tiếp vào bóng đèn đang hoạt động
	
	

	b
	Chạm trực tiếp vào dây điện
	
	

	c
	Kiểm tra ổ điện mà không có trang bị bảo hộ hay dụng cụ bảo vệ an toàn điện
	
	

	d
	Sử dụng các thiết bị đóng, cắt bảo vệ chống quá tải chống rò điện.
	
	





[bookmark: _GoBack]Câu 2: Quy định các nét vẽ trong bản vẽ kĩ thuật:
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Nét liền đậm thể hiện đường bao thấy, cạnh thấy
	
	

	b
	Nét liền mảnh thể hiện đường đường bao khuất cạnh khuất
	
	

	c
	Nét đứt mảnh thể hiện đường kích thước, đường gióng
	
	

	d
	Nét gạch dài – chấm – mảnh thể hiện đường tâm, đường trục
	
	


Câu 3: Phát biểu nào sau đây để nói về tư thế của người cưa
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Đứng thẳng
	
	

	b
	Đứng thật thoải mái
	
	

	c
	Khối lượng cơ thể tập trung vào chân trước 
	
	

	d
	Khối lượng cơ thể tập trung vào 2 chân
	
	


II. TỰ LUẬN
Câu 1: Nêu các nguyên nhân gây tai nạn điện.
Câu 2: Trong quá trình dũa mà không giữ được dũa thăng bằng thì bề mặt dũa sẽ như thế nào? Dũa kim loại là gì? Nội dung an toàn khi dũa.
Câu 3: Trình bày  đặc điểm cơ bản của thợ cơ khí.
Câu 4: Hãy mô tả thao tác cưa khi thực hiện cắt kim loại bằng cưa tay.
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